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1 24215216130  Thái Xuân  Anh 15/09/2000 Nghệ An 28TYC7

2 25207100549  Bùi Thị Phương  Anh 21/03/2001 Quảng Ngãi 28TYC7

3 25202608324  Nguyễn Dương Kim Ánh 15/05/2001 Khánh Hòa 28TYC7

4 25202601467  Trần Nguyên Quế  Châu 07/07/2001 Quảng Ngãi 28TYC7

5 25203303180  Nguyễn Tạ Kim  Chi 26/11/2001 Quảng Nam 28TYC7

6 25203308279  Trần Mai Anh  Đào 16/05/2001 Đà Nẵng 28TYC7

7 25203215962  Nguyễn Tiểu  Di 06/04/2001 Đà Nẵng 28TYC7

8 25203316846  Nguyễn Thị  Hằng 23/08/2001 Nghệ An 28TYC7

9 2321538668  Phạm Thế  Hiếu 07/04/1999 Kon Tum 28TYC7

10 25212416143  Nguyễn Văn  Hiếu 01/05/2001 Quảng Nam 28TYC7

11 24202207651  Ngô Lê Hoàng  Kim 30/08/2000 Quảng Nam 28TYC7

12 25205100046  Trần Thị Thùy  Linh 26/01/2001 Kon Tum 28TYC7

13 24215216327  Nguyễn Quảng  Nam 29/03/2000 Quảng Nam 28TYC7

14 26207125781  Phan Thị Thúy  Nga 28/04/2002 Đà Nẵng 28TYC7

15 2320533911  Đặng Trịnh Bảo  Ngân 28/10/1999 Quảng Ngãi 28TYC7

16 26204825790  Hồ Hồng  Ngọc 15/04/2002
Thừa Thiên

Huế
28TYC7

17 25205109240  Nguyễn Thị Bảo  Nhi 12/10/2001 Bình Định 28TYC7

18 24212107735  Trần Ngọc Phương  Nam 03/06/1999 Quảng Nam 26CHT3 Học ghép

19 23205210622  Trần Thị Ngọc  Thúy 25/10/1999 Quảng Ngãi 27CBN1 Thi ghép

20 24207104701  Trương Thị  Quỳnh 11/11/2000 Thanh Hóa 27SBN1 Thi ghép

21 24217216385  Hà Văn Minh  Tân 30/11/2000 Đà Nẵng 28CHT1 Thi ghép

22 25208702377  Lê Thị Mỹ  Duyên 08/06/2001 Quảng Ngãi 28CSC3 Thi ghép

23 25208700214  Trần Thị Trúc  Mai 02/01/2001 Đắk Lắk 28CSC3 Thi ghép

24 25203305823
 Nguyễn Ngọc
Thanh

 Tuyền 20/09/2001 Quảng Nam 28CYC2 Thi ghép

25 25203307307  Trương Thị Hiếu  Thảo 31/07/2001 Quảng Nam 28SSC3 Thi ghép

26 25213109230  Chu Đình  Quỳnh 06/07/2001 Nghệ An 28TBN8 Thi ghép

27 25202203117  Lê Thị Nhật  Tâm 19/04/2001 Đăk Lăk 28TYC2 Thi ghép
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1 27202600745  Cù Thị Phương  Nhung 30/11/2003 Đà Nẵng 28TYC7

2 25207103966  Huỳnh Thị Hồng  Ni 31/08/2001 Quảng Nam 28TYC7

3 24205212270  Nguyễn Thị Lâm  Oanh 07/03/2000 Hà Tĩnh 28TYC7

4 25211617140  Hoàng Thanh  Phong 01/01/2001 Quảng Bình 28TYC7

5 24205212660  Ngô Thị Như  Quỳnh 20/12/2000 Phú Yên 28TYC7

6 25212304069  Phạm Hữu  Tài 02/06/2001 Đắk Lắk 28TYC7

7 25202104624  Lê Thị  Thạch 01/10/2001 Hà Tĩnh 28TYC7

8 25202716155  Nguyễn Thị Diệp  Thuỷ 24/05/2001 Quảng Nam 28TYC7

9 25203115788  Bùi Lê Anh  Thuyên 13/04/2001 Quảng Nam 28TYC7

10 24205213928  Nguyễn Thị Thu  Trang 22/07/2000 Gia Lai 28TYC7

11 24205206408  Nguyễn Lan  Trinh 05/07/2000 Bình Định 28TYC7

12 25205215817  Đoàn Ngọc Thanh  Tuyền 08/10/2001 Đà Nẵng 28TYC7

13 24205203636  Nguyễn Lê Phương  Uyên 30/03/2000 Gia Lai 28TYC7

14 25207103993  Đỗ Bình Phương  Uyên 10/07/2001 Quảng Nam 28TYC7

15 25203102442  Bùi Thị Thúy  Vân 06/01/2001 Quảng Ngãi 28TYC7

16 25205216300  Võ Hồ Vy  Vy 17/12/2001 Quảng Nam 28TYC7

17 25202716058  Hoàng Thúy  An 18/02/2001 Đắk Lắk 28TYC8

18 25203208268  Văn Thị Tú  Anh 07/05/2001 Quảng Trị 28TYC8

19 25205208342  Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 01/01/2001 Quảng Nam 28TYC8

20 25212100436  Phạm Nguyễn Việt  Bách 25/11/2001 Gia Lai 28TYC8

21 25205110388  Nguyễn Thị Tùng  Chi 13/06/2001 Nghệ An 28TYC8

22 25217203500  Nguyễn Thế  Đạt 06/09/2001 Đà Nẵng 28TYC8

23 25205200087  Đinh Kiều  Diễn 22/07/1997 Quảng Bình 28TYC8

24 25212304152  Dương Quốc  Dương 12/01/2001 Quảng Bình 28TYC8

25 25202517341  Huỳnh Thị Ngọc  Hà 24/04/2000 Đà Nẵng 28TYC8

26 25205200480  Trần Thu  Hà 07/09/2001 Đắk Lắk 28TYC8

27 25202209925  Võ Thị Hồng  Hạnh 15/10/2001 Quảng Nam 28TYC8

28 25207101488  Lê Nguyễn Thị Bích Hiền 29/01/2001 Phú Yên 28TYC8
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1 25203310000  Đặng Thị Kim  Huệ 09/09/2001 Quảng Bình 28TYC8

2 25202616394  Trần Thị Thu  Huyền 12/08/2001 Quảng Trị 28TYC8

3 25207208399  Nguyễn Thị Trúc  Huỳnh 06/08/2001 Phú Yên 28TYC8

4 25217108466  Phạm Trung  Kiệt 02/01/2001 Quảng Nam 28TYC8

5 25207105339  Huỳnh Thị Thúy  Kiều 05/10/2001 Đà Nẵng 28TYC8

6 25207207398  Từ Lê Đan  Linh 03/01/2001 Quảng Nam 28TYC8

7 25217109927  Hoàng Hiệp  Lực 23/06/2000 Đắk Lắk 28TYC8

8 25207200011  Huỳnh Thị Dịu  Ly 23/02/2001 Đà Nẵng 28TYC8

9 25217109846  Nguyễn Nhật  Minh 23/09/2001 Đà Nẵng 28TYC8

10 25207104001  Nguyễn Kim Thảo  Nguyên 26/09/2001 Đà Nẵng 28TYC8

11 25217203654  Trần Kim  Nguyên 09/04/2001 Đà Nẵng 28TYC8

12 24215215249  Huỳnh Hà  Nhân 25/05/2000 Phú Yên 28TYC8

13 25207104363  Hoàng Thị Quỳnh  Như 21/10/2001
Thừa Thiên

Huế
28TYC8

14 25205100630  Nguyễn Thị Hồng  Nhung 20/02/2001 Quảng Bình 28TYC8

15 25217209946  Nguyễn Ngọc  Phúc 02/05/2001 Quảng Ngãi 28TYC8

16 25207102349  Bùi Thị Mỹ  Quyên 18/07/2001 Quảng Nam 28TYC8

17 25212107425  Từ Hữu  Sinh 02/03/2001 Bình Định 28TYC8

18 25205203582  Nguyễn Phương  Thảo 26/04/2001 Quảng Nam 28TYC8

19 25207107794  Đặng Thị  Thu 23/08/2001 Thanh Hóa 28TYC8

20 25202503732  Nguyễn Thị Bích  Thủy 20/10/2001 Bình Định 28TYC8

21 25202503080  Hồ Thủy  Tiên 19/07/2001 Đà Nẵng 28TYC8

22 25207204437  Hồ Như  Tiên 01/01/2001 Quảng Nam 28TYC8

23 25207117011  Nguyễn Thị Huyền  Trang 07/06/2001 Đà Nẵng 28TYC8

24 25205202953
 Nguyễn Phạm
Hoàng

 Trinh 12/07/2001 Đà Nẵng 28TYC8

25 25202404790  Đỗ Thị Thanh  Trúc 22/02/2001 Quảng Nam 28TYC8

26 25207104994  Võ Thị Thúy  Uyên 21/07/2001 Quảng Nam 28TYC8

27 25202517342  Nguyễn Thị Tường  Vi 28/07/2000 Đà Nẵng 28TYC8

28 25217116448  Nguyễn Tấn  Vũ 28/02/2001 Quảng Nam 28TYC8
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